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             (DỰ THẢO)
BÁO CÁO 
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh
Kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật (QPPL) là những hoạt động được tiến hành thường xuyên, định kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các văn bản QPPL đã được ban hành theo quy định của pháp luật, nhằm phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không còn phù hợp của văn bản để kịp thời xử lý góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện, hệ thống pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Xác định được vai trò và tầm quan trọng đó, trên cơ sở thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là các Quyết định).
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Trong bối cảnh mới, ngày 19/02/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2025/NĐ-CP về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, đánh giá sự phù hợp của việc thực hiện các Quyết định, đồng thời đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đối với danh mục xây dựng các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Sau khi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh được ban hành, hàng năm Sở Tư pháp đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Kết quả thi hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đã được triển khai thực hiện từ tỉnh đến cấp xã một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc và tuân thủ quy định của pháp luật. 
- Rà soát thường xuyên: Gắn kết chặt chẽ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Rà soát theo chuyên đề: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện rà soát nhiều chuyên đề như: rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, rà soát các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh...
Theo đó, từ năm 2017 (sau khi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND có hiệu lực) đến nay, các cấp đã thực hiện rà soát được hơn 600 văn bản QPPL; qua rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đối với hơn 200 văn bản QPPL.
Hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định. Trong giai đoạn vừa qua, đã tổ chức triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018; kỳ 2019-2023 và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018; Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng trong kỳ 2019 - 2023.
3. Kết quả thi hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL tiếp tục được quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và tham mưu xử lý văn bản QPPL theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Từ năm 2018 đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra văn bản đối với 446 văn bản (gồm 145 Nghị quyết, 301 Quyết định); kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến gồm 220 văn bản QPPL. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 15 văn bản QPPL có 09 nội dung không phù hợp, trái pháp luật; hiện nay đã hoàn thành xử lý các văn bản QPPL theo quy định.
4. Đánh giá ưu điểm, hạn chế
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND được ban hành là cơ sở để thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Tư pháp hướng dẫn kịp thời, giải đáp các khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản tại tỉnh Cao Bằng luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, Sở Tư pháp chủ động triển khai thực hiện; việc kiểm tra và xử lý văn bản đã đi vào nề nếp, kịp thời đề xuất xử lý các văn bản có nội dung chưa phù hợp; Hệ thống các văn bản QPPL được theo dõi, quản lý chặt chẽ; lưu trữ đầy đủ phục vụ tốt công tác kiểm tra khi có yêu cầu. Đặc biệt việc cập nhật thường xuyên, đầy đủ các văn bản sau khi ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tạo thuận lợi lớn trong việc thu thập văn bản khi thực hiện kiểm tra theo chuyên đề.
Tuy nhiên, số lượng văn bản QPPL của tỉnh thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát lớn, trong khi đó số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản còn hạn chế. Tại các sở, ban, ngành tỉnh nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được giao cho cán bộ pháp chế thực hiện kiêm nhiệm chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra.
5. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Việc rà soát văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, chưa được thường xuyên, chưa kịp thời, nhất là các văn bản quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
 - Một số văn bản còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày (sử dụng và trình bày không đúng về căn cứ pháp lý ban hành văn bản; quy định sai về hiệu lực thi hành của văn bản, trình bày các điều khoản trong văn bản chưa phù hợp....), ngôn ngữ sử dụng trong văn bản đôi khi chưa chính xác và đúng với quy định của pháp luật hiện hành
6. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ra đời, nội dung tại các văn bản của Trung ương quy định mới về nội dung, quy trình thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, do đó các quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đòi hỏi phải ban hành văn bản để điều chỉnh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Để bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.
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